VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT
2. NHÁNH 3: “PTGT ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG”
(Thời gian thực hiện: Từ ngày16/3/2026 – 21/3/2026)
Giáo viên thực hiện: Đoàn Thị Nương
Thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thẩm mĩ
Đề tài: Dán tàu hoả
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	*. Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi của một số loại phương tiện giao thông, biết tàu hỏa có nhiều toa dùng để chở người chở hàng, tàu hỏa chạy trên đường ray.
- Trẻ được học tập và vui chơi, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; được tự do lựa chọn môn năng khiếu mà trẻ thích.
- SEL: Trẻ biết khen ngợi và động viên bạn khi bạn hoàn thành sản phẩm nghệ thuật.
*. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng dán chấm hồ mặt sau của giấy màu, miết giấy và biết sử dụng bút chì màu để vẽ thêm các chi tiết phụ cho bức tranh thêm phong phú.
*. Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết ý thức chấp hành đúng luật giao thông khi đi trên tàu.


	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Tranh nghệ thuật tàu hỏa chạy trên đường ray, giá treo tranh.
- Vở tạo hình, giấy màu làm toa tàu, hồ keo, tăm bông.
2. Chuẩn bị của trẻ
- Giấy màu các toa tàu cắt sẵn, hồ dán, giấy A4
II. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát “Đi xe lửa”
ĐT: Các con vừa hát bài hát gì?
       Bài hát nhắc đến PTGT nào?
2. Nội dung
HĐ1: Quan sát mẫu
- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu
+ĐT: Cô có bức tranh gì?
          Con có nhận xét gì về bức tranh này?
          Đây là gì của đoàn tàu? (Toa tàu, bánh xe)
          Bức tranh đoàn tàu cô dán như thế nào?
          Các toa tàu cô dán như thế nào?
          Bánh xe cô dán làm sao?
Cô khái quát ý trẻ.
- Cô dán mẫu: Cô dán 1 hành chữ nhật đứng làm đầu tàu, các hình vuông cô dán nối tiếp nhau làm toa tàu. Để đoàn tàu đi được cô dán các bánh xe ở phía dưới các toa tàu. Khi dán cô đều dán ở mặt trắng của giấy.
HĐ2: Trẻ thực hiện
Cô hỏi lại trẻ cách dán
- Cô quan sát động viên giúp đỡ khi trẻ cần.
- Trẻ thực hiện.
HĐ3: Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm.
- Cho trẻ nhận xét sản phẩm.
ĐT: Con dán được gì?
        Con thấy bài của bạn nào dán đẹp nhất?
        Bạn dán như thế nào?
- Cô nhận xét chung.
3. Kết thúc
- Cô tuyên dương động viên trẻ và kết thúc giờ học.





* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Điều chỉnh:




Thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ 
Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “Tàu hoả”
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	*. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài thơ "Tàu hỏa ", tên tác giả.
- Trẻ đọc thuộc lời, đúng nhịp, hiểu nội dung của bài thơ “Tàu hỏa”.
- Quyền tham gia: Trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
- SEL: Trẻ biết dùng lời nói lễ phép, thân thiện khi giao tiếp.
*. Kỹ năng: 
- Trẻ đọc to, rõ ràng, không ngọng.
- Trẻ đọc đúng nhịp thơ. 
*. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động


	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
Tranh minh họa bài thơ “Tàu hỏa”
- Các bài hát “ Đi tàu lửa,đoàn tàu nhỏ xíu.”
- Mô hình cội dung bài thơ.
2. Chuẩn bị của trẻ
- Các hình ảnh tàu hỏa.
- Tâm trạng thoải mái, vui vẻ.
II/ Tổ chức
1: Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát bài “ Đoàn tàu nhỏ xíu” 
- Trong bài hát nói về phương tiện giao thông đường gì 
- Cô khái quát và giới thiệu bài thơ “Tàu hỏa” Tác giả Phạm Ngọc Hùng
2. Nội dung
HĐ1. Dạy trẻ đọc thơ: “Tàu hỏa”
- Cô đọc lần 1: Cô đọc diễn cảm bằng lời 
- Giảng nội dung: Bài thơ “Tàu hỏa” nói về tàu như chiếc nhà của mọi người tàu chạy qua những ngọn đồi nơi những dòng sông ,tàu thường chạy tới đôi khi chạy lùi và mỗi khi tàu đi xa tàu thường gửu lại lời chào bằng tiếng còi.
- Cô giảng từ khó: Song song, vòm cung, gạch nối, rền vàng.
- Cô đọc lần 2: Cô đọc kết hợp tranh minh họa 
*/ Trẻ thực hiện
- Cô cho cả lớp đọc 3 - 4 lần (Cô sửa sai cho trẻ)
- Cho tổ, nhóm , cá nhân đọc (Cô sửa sai cho trẻ)
- Cô cho cả lớp đọc 1 lần
HĐ2: Đàm thoại tìm hiểu nội dung bài thơ 
+ Các con vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?
+ Các con có nhận xét gì về bài thơ vừa rồi?
+ Trong bài thơ nói về con tàu ntn?
+ Các con thấy tàu thường chạy trên đường gì nhỉ?
+Trong bài thơ đoàn tàu đi qua những đâu ?
+Và mỗi khi tàu đi xa thì tàu thường gửi lại lời chào ntn?
+ Các con đã được đi tàu hỏa chưa?
* GD trẻ: Tàu hỏa chạy rất là nhanh chính vì vậy khi các con được bố mẹ cho đi tàu hỏa thì các con không được chạy nhảy thò đầu thò tay ra ngoài.
HĐ3: Kết thúc
*TC: Ghép tranh
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội. 2 đội thi đua với hình thức nhảy bao bố . Sau một thời gian nhất định đội nào ghép được nhiều tranh hơn thì đội đó thắng cuộc.
- Luật chơi: Chơi theo hình thức tiếp sức.
+ Củng cố: Cô hỏi lại trẻ tên bài thơ, tên tác giả
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ 1-2 lần với video
3. Kết thúc


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Điều chỉnh:



Thứ tư, ngày 18 tháng 3 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thể chất 
Đề tài: VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	*. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động và thực hiện đúng vận động "Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay "
- Trẻ biết cách ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay. 
- Trẻ hiểu được luật của trò chơi
- Quyền được tham gia: Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất.
*. Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay cho trẻ. 
- Rèn sự kết hợp nhịp
 nhàng, khéo léo giữa các bộ phận cơ thể
- Rèn khả năng tập chung, chú ý khi tham gia vận động.
*. Thái độ:
- Cháu tích cực tham gia hoạt động cùng cô.
- SEL: Trẻ kiềm chế cảm xúc khi thua cuộc, biết 
chúc mừng bạn thắng.









	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Vạch, Đích thẳng đứng, túi cát
- Nhạc “Em đi qua ngã tư đường phố”
2. Chuẩn bị của trẻ.
- Trang phục gọn gàng thoải mái.
II/ Tổ chức
1. Ổn định tổ chức
Trẻ xúm xít quanh cô
2. Nội dung
HĐ1: Khởi động
- Các con cùng cô đi xe lửa. Cháu đi theo các kiểu đi: đi thường, đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh.
- Xếp đội hình vòng tròn.
HĐ2: Trọng động
a/ BTPTC: 
- ĐT Tay: Lần lượt đưa từng tay một lên cao
- ĐT Chân: Đứng hai tay chống hông, lần lượt đưa từng chân một ra trước đặt mũi bàn chân
- ĐT Lưng, bụng: Hai tay lên cao nghiêng người sang hai bên
- ĐT Bật: Bật tại chỗ 
+ ĐT nhấn mạnh: ĐT tay 
b/ VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay
- Cô cho trẻ chơi với túi cát, đích ném.
ĐT: Con chơi gì với đích ném này? 
- Cô giới thiệu vận động: Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay.
*/Cô tập mẫu
- Cô tập lần 1: Không phân tích
- Cô tập lần 2 kết hợp phân tích: 
Tư thế chuẩn bị: Cô đứng chân trước chân sau, 1 tay cầm túi cát đứng sau vạch chuẩn, mắt nhìn thẳng vào đích nằm ngang. Khi có hiệu lệnh cô đưa tay ra trước, lên cao và ném túi cát sao cho qua đích nằm ngang. Chú ý khi ném không làm xê dịch đích , không ném ra ngoài.
*/ Trẻ thực hiện
- Lần 1 cô cho từng cá nhân trẻ tập( cô sửa sai)
- Lần 2 cô cho 2 tổ thi đua (cô sửa sai)
ĐT: Cháu vừa tập vận động gì?
* Trò chơi: Chèo thuyền.
Cô giới thiệu trò chơi “Chèo thuyền”.
Cô hướng dẫn cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội nhiệm vụ của các thành viên trong đội cọm chân vào bụng bạn trước khi có hiệu lệnh chèo thuyền dùng 2 tay nâng người để đẩy thuyền về phía trước. Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào di chuyển nhanh về đích trước, không bị đứt hàng đội đó chiến thắng.
HĐ3: Hồi tĩnh
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng  trong lớp1 -2 vòng 
3. kết thúc: 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Điều chỉnh:


Thứ năm, ngày 19 tháng 3 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức 
Đề tài: Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức
- Trẻ biết đếm nhóm đối tượng trong phạm vi 4
- Trẻ biết tách, gộp số lượng trong phạm vi 4.
- Quyền được phát triển: Trẻ được học tập và vui chơi
- Quyền được tham gia: Trẻ có quyền tự chọn nhóm hoạt động theo ý thích của mình.
- SEL: Trẻ tự tin trình bày kết quả nhóm trước lớp.
*. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kĩ năng xếp đối tượng từ trái qua phải và đếm đến 4.
- Rèn kĩ năng gộp phạm vi 4.
*. Thái độ:
- Rèn ý thức tham gia hoạt động tập thể trong giờ học.
- Giáo dục cháu yêu quý, giữ gìn đồ dùng.







	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Lô tô tàu hỏa
- Bảng chơi tạo nhóm, nối đúng PTGT
- Nhạc bài hát “Bạn ơi có biết”; “Đi tàu lửa”
- Mô hình nhà ga.
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm thế thoải mái, vui vẻ.
II.Tiến hành
1. Ổn định
- Cô gợi ý trẻ lê tàu đi chơi
2. Nội dung
HĐ1: Ôn đếm đến 
- Trong nhà ga gì?
- Có bao nhiêu xe máy?
- Có bao nhiêu ô tô ?
- Còn có xe gì nữa? Có bao nhiêu xe?
Cô cho trẻ đếm và gắn thẻ chấm tròn tương ứng sau mối lần đếm
- Cô khen trẻ thưởng trẻ rổ đồ chơi
HĐ2: Dạy trẻ tách gộp phạm vi 4
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng và về ngồi theo hình chữ u
+ĐT:- Trong rổ có gì?
- Yêu cầu trẻ đặt hết số tàu hỏa ra thành 1 hàng ngang.
- Cô yêu cầu trẻ chia số tàu hỏa ra làm 2 phần.
+ 1 phần có mấy tàu hỏa?, phần còn lại có bao nhiêu tàu hỏa?
Cô và trẻ cùng kiểm tra số tàu hỏa của 2 phần và cho trẻ đếm.
- Như vậy 4 tàu hỏa chia làm 2 phần 1 phần có 1 tàu hỏa và 1 phần có 3 tàu hỏa.
Cô muốn các con gộp 2 phần vừa đã chia lại thành 1 phần.
+ 1 tàu hỏa gộp với 3 tàu hỏa bằng mấy cây tàu hỏa?
- Cô cho trẻ kiểm tra và đếm.
+ Như vậy 3 gộp với 1 bằng mấy?
- Cô khái quát: 3 gộp với 1 bằng 4.
- Cô cho trẻ tách số tàu hỏa thành 2 phần bằng nhau.
+ 1 phần có mấy tàu hỏa?, phần còn lại có bao nhiêu tàu hỏa?
Cô và trẻ cùng kiểm tra số tàu hỏa của 2 phần và cho trẻ đếm.
- Như vậy 4 tàu hỏa chia làm 2 phần 1 phần có 2 tàu hỏa và 1 phần có 2 tàu hỏa.
Cô muốn các con gộp 2 phần vừa đã chia lại thành 1 phần.
+ 2 tàu hỏa gộp với 2 tàu hỏa bằng mấy cây tàu hỏa?
- Cô cho trẻ kiểm tra và đếm.
+ Như vậy 2 gộp với 2 bằng mấy? 
- Cô khái quát: 2 gộp với 2 bằng 4.
HĐ3: Củng cố
*/ TC: Tạo nhóm
- Cách chơi: Trên bảng cô có rất nhiều PTGT nhiệm vụ của chúng mình là gộp các PTGT để tạo nhóm số lượng 4.
*/T/C: Nối đúng
- Cô chia lớp thành 3 tổ. Các nhóm đều có bức tranh có rất nhiều nhóm PTGT. Các tổ hãy nối 2 nhóm PTGT vào để có đủ số lượng là 4. Tổ nào nối được nhiều nhóm có đúng số lượng tổ đó sẽ chiến thắng
3. Kết thúc
- Cô động viên khen ngợi trẻ 


















* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:



Thứ sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thẩm mĩ
Đề tài:  Dạy trẻ VTTN bài hát “Bạn ơi có biết” 
NH: Anh phi công ơi
TCÂN: Đoán tên bạn hát
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài. Hát và vận động theo nhịp bài hát “Bạn ơi có biết”.
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc của mình qua bài hát.
* Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kĩ năng vận động vỗ  tay theo nhịp bài hát.
* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.








	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô.
- Nhạc bài “Bạn ơi có biết", “Anh phi công ơi”
- Thanh la, xắc xô, khan bịt mắt.
2. Chuẩn bị của trẻ.
- Tâm thế thoải mái, vui vè.
II. Tổ chức:
1. Ổn định tổ chức
- Cô giới thiệu chương trình âm nhạc”.
2. Nội dung
Hoạt động 1: Trò chơi âm nhạc “Đoán tên bạn hát”
- Cô mời 1 trẻ lên bịt mắt. Mời 1 trẻ đứng dậy hát. Trẻ bịt mắt nghe và đoán xem bạn vừa hát là bạn nào. Nếu trẻ đoán sai phải nhảy lò cò.
Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
Hoạt động 2: Dạy trẻ vận động VTTN bài hát “Bạn ơi có biết”
- Cô cho trẻ nghe nhạc bài hát.
ĐT: Các con vừa nghe nhạc bài hát gì? Bài hát của nhạc sĩ nào?
- Cô cho trẻ hát bài hát 2 lần.
- Cô cho trẻ biểu diễn theo ý cuat trẻ.
- Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo nhịp bài hát.
- Dạy trẻ và vận động cho trẻ quan sát
Lần 2 cô phân tích cách vỗ tay theo nhịp .
Cô cho trẻ hát và vận động vỗ tay theo nhịp.
+ Cả lớp hát và vận động (3 lần) chú ý sửa sai
+ 3 tổ thi đua nhau hát và vận động vỗ tay theo nhịp.
+ Nhóm, cá nhân trẻ hát và vận động.
- ĐT + Các con vừa hát và vận động bài hát gì? 
Các con hát và vận động theo hình thức nào?
Hoạt động 3. Nghe bài hát  “Anh phi công ơi”.
- Cô giới thiệu bài hát “Em làm công an tí hon”
Cô hát cho các con nghe nhé
- Cô hát lần 1 diễn tả điệu bộ, nét mặt.
- Cô hát lần 2: hát với nhạc mời trẻ hưởng ứng cùng 
3. Kết thúc:
 - Cô nhận xét giờ học và động viên, khuyến khích trẻ.
- Kết thúc giờ học.








* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:



Thứ bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức
Đề tài:  Ôn tách một nhóm có số lượng trong phạm vi 4
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ nhớ được tên bài thơ, tác giả bài thơ, đọc thuộc bài thơ “Tàu hỏa”. 
- Trẻ hiểu được nội dung bài thơ qua sự gợi mở, hướng dẫn của cô.
- Quyền tham gia: Trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình.
- SEL: Trẻ biết dùng lời nói lễ phép, thân thiện khi giao tiếp.
* Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kĩ năng đọc thơ bài thơ “Tàu hỏa”.
- Rèn cho trẻ kĩ năng trả lời đúng và đầy đủ câu hỏi của cô to, rõ ràng, phát triển ngôn ngữ cho trẻ
* . Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Tranh thơ, video bài thơ: “Tàu hỏa”.
- Nhạc bài hát: Đi xe lửa.
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng. 
II. Tiến hành
1. Ổn định, gây hứng thú
- Trẻ xúm xít cùng cô
- Cô gợi mở giới thiệu video bài thơ
2. Nội dung
HĐ1. Trẻ đọc thuộc thơ
- Cô cho trẻ xem video bài thơ.
- Trẻ đoán tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô khẳng định lại tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô cho trẻ đọc
+ Cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần
+ Tổ đọc/ Nhóm đọc
+ Cá nhân lên thể hiện (Cô khuyến khích trẻ tự tin thể hiện bài thơ)
- Cô quan sát, lắng nghe và sửa sai giúp trẻ
HĐ2: Đàm thoại tìm hiểu nội dung bài thơ
- Các con vừa đọc bài thơ gì? 
- Bài thơ do nhà thơ nào sáng tác?
- Bài thơ nói đến PTGT gì?
- Con tàu giống như cái gì?
- Hai bên đường sắt chạy dài như thế nào?
- Con tàu còn làm gì nữa?
- Khi tàu đi xa gửi lời chào như thế nào?
- Cô khái quát lại ý kiến của trẻ và giáo dục trẻ tuân thủ các luật lệ giao thông khi tham gia giao thông.
HĐ 3: Củng cố
- Cô khuyến khích trẻ lên biểu diễn bài thơ.
- Cô quay video trẻ đọc thơ, trình chiều lên cho cả lớp xem và trò chuyện về giờ đọc thơ của các bạn.
3.Kết thúc
- Cô động viên, khen ngợi trẻ.
- Kết thúc bài học.









* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh
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